
104 735 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

12-18 months
up to 86cm
CN 90/48

D 86 E C
Размер:  12-18

D
12-18

D
 месяцев до 86 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 735 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047354 2025 SS

104 731 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

1-3 months
up to 14.5lbs 6.5kg
CN 66/40

A 6.5 B C
Размер:  1-3

A
1-3

A
 месяца до 62 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 731 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047316 2025 SS

104 730 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

3-4 years
up to 104cm
CN 110/52

D 104 E C
Размер:  3-4

D
3-4

D
 года до 104 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 730 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047309 2025 SS

104 729 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

4-5 years
up to 110cm
CN 110/56

D 110 E C
Размер:  4-5

D
4-5

D
 лет до 110 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 729 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047293 2025 SS

PageNo: 1 LabelSize: 30x152mm CylinderSize: 6  JobID: FRWDTE LabelRef: MC-CL-KAFF-1 Info: C235 22/08/2024 14:12:29



104 728 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

9-12 months
up to 80cm
CN 80/48

D 80 E C
Размер:  9-12

D
9-12

D
 месяцев до 80 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 728 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047286 2025 SS

104 737 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

5-6 years
up to 116cm
CN 120/56

D 116 E C
Размер:  5-6

D
5-6

D
 лет до 116 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 737 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047378 2025 SS

104 733 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

18-24 months
up to 92cm
CN 90/52

D 92 E C
Размер:  18-24

D
18-24

D
 месяца до 92 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 733 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047330 2025 SS

104 736 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

2-3 years
up to 98cm
CN 100/52

D 98 E C
Размер:  2-3

D
2-3

D
 года до 98 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 736 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047361 2025 SS

PageNo: 2 LabelSize: 30x152mm CylinderSize: 6  JobID: FRWDTE LabelRef: MC-CL-KAFF-1 Info: C235 22/08/2024 14:12:30



104 734 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

6-9 months
up to 20lbs 9kg 
CN 73/44

A 9 B C
Размер:  6-9

A
6-9

A
 месяцев до 74 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 734 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047347 2025 SS

104 732 MC-CL-KAFF-1
FRWDTE / 002 TOP

3-6 months
up to 17.5lbs 8kg
CN 66/44

A 8 B C
Размер:  3-6

A
3-6

A
 месяцев до 68 см

En:  SHELL: 82% POLYESTER (CONTAINS 
RECYCLED FIBRES) 18% ELASTANE / LINING: 
100% POLYESTER / GARMENT MAY FADE IN 
DIRECT SUNLIGHT/CHLORINATED WATER / 
RINSE IN FRESH WATER IMMEDIATELY AFTER 
USE / WASH SIMILAR COLOURS TOGETHER 
/ MADE IN CHINA 

Acn03
WARM MACHINE WASH ON GENTLE CYCLE / DO 
NOT BLEACH / DO NOT TUMBLE DRY / DO NOT 
IRON / DO NOT DRY CLEAN

Zh:  表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
表壳: 82% 聚酯纤维（含有回收纤

纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯
纤维 / 衣物直接日照/使用加氯的
维） 18% 氨纶 / 衬里: 100% 聚酯

水清洗可能会褪色 / 使用后请立即
用清水冲洗 / 相似颜色衣物一起
洗 / 中国制造
D4r0x

De:  SHELL: 82% POLYESTER (ENTHÄLT 
RECYCELTE FASERN) 18% ELASTAN / FUTTER: 
100% POLYESTER / KLEIDUNGSSTÜCK KANN 
IN DIREKTEM SONNENLICHT / CHLORWASSER 
VERBLASSEN / SOFORT NACH GEBRAUCH 
IN FRISCHEM WASSER SPÜLEN / ÄHNLICHE 
FARBEN ZUSAMMEN WASCHEN / 
HERGESTELLT IN CHINA

El:   ΚΟΧΥΛΙ: 82% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ) 18% ΕΛΑΣΤΑΝΗ 
/ ΦΟΔΡΑ: 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ / ΤΟ ΡΟΥΧΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ή ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΕΡΟ / 
ΞΕΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΖΙ / 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ru: СОСΤАΒ:
 ВЕРХ: 82% ПОЛИЭСТЕР (СОДЕРЖИТ 
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ВОЛОКНА) 18% ЭЛАСТАН 
/ ПОДКЛАДКА: 100% ПОЛИЭСТЕР / ИЗДЕЛИЕ 
МОЖЕТ ВЫЦВЕСТИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 
И ХЛОРИРОВАННОЙ ВОДЫ / ПРОПОЛОСКАТЬ 
В ЧИСТОЙ ВОДЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СТИРАТЬ ВЕЩИ АНАЛОГИЧНЫХ ЦВЕТОВ 
ВМЕСТЕ / СДЕЛАНО В КИТАЕ

Es:  CAPA EXTERIOR: 82% POLIÉSTER (CONTIENE 
FIBRAS RECICLADAS) 18% ELASTANO / 
FORRO: 100% POLIÉSTER / LA PRENDA SE 

PUEDE DECOLORAR SI SE EXPONE A LA 
LUZ SOLAR  O ENTRA EN CONTACTO CON 
AGUA CLORADA / LAVAR CON AGUA FRESCA 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO / 
LAVAR JUNTOS LOS COLORES SIMILARES / 
FABRICADO EN CHINA

Id:   SHELL: 82% POLIESTER (MENGANDUNG 
SERAT DAUR ULANG) 18% ELASTANE / 
PELAPIS: 100% POLIESTER / PAKAIAN BISA 
LUNTUR JIKA TERKENA CAHAYA MATAHARI 
LANGSUNG/AIR BERKLORIN / BILAS DENGAN 
AIR TAWAR SEGERA SETELAH DIGUNAKAN / 
CUCI WARNA-WARNA YANG SAMA BERSAMA 
/ DIBUAT DI CINA

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

Vn:  VỎ NGOÀI: 82% POLYESTER (CHỨA SỢI 

POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 
POLYESTER / QUẦN ÁO CÓ THỂ PHAI MÀU 
TÁI CHẾ) 18% ELASTANE / VẢI LÓT: 100% 

DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI TRỰC TIẾP/TRONG 

KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NƯỚC CLO / XẢ BẰNG NƯỚC SẠCH NGAY SAU 

NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
KHI SỬ DỤNG / GIẶT QUẦN ÁO ĐỒNG MÀU VỚI 

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 
NHAU / SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

18% อีลาสเทน / ซับใน 100% ผ้าโพลีเอสเตอร์ / 
Th:  ผ้าแชล: 82% ผ้าโพลีเอสเตอร์ (มีเส้นใยรีไซเคิล) 

เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ
ล้างในน้ำสะอาดทันทีหลังใช้ / ซักสีที่คล้ายคลึงกันด้วยกัน 
เสื้อผ้าอาจสีจางลงเมื่อถูกแดดโดยตรง/น้ำคลอรีน / ชำระ

/ ผลิตในประเทศจีน
Kz: ТАЛШЫҚ:

 ҚАПТАМА: 82% ПОЛИЭФИР (ҚҰРАМЫНДА 
ҚАЙТА ӨҢДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТАР БАР) 18% 
ЭЛАСТАН / АСТАР: 100% ПОЛИЭФИР / 
ТІКЕЛЕЙ КҮН КӨЗІ/ХЛОРЛАНҒАН СУДЫҢ 
ӘСЕРІНЕН КИІМ ТҮССІЗДЕНУІ МҮМКІН / 
ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАННАН КЕЙІН ДЕРЕУ 
ТАЗА СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ / ҰҚСАС ТҮСТЕРДІ 
БІРГЕ ЖУЫҢЫЗ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН

:Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar100%  :82   %18 نسيج ايلاستين البطانة%  :Ar
صدفة:

بوليستر
أو لاستخدام الماء المضاف له كلور

يمكن أن يخبو
لون القطعة نتيجة لضوء الشمس المباشر / تشطف

بالماء النظيف بعد الاستخدام مباشرة / اغسل الألوان
المتشابهة سوية

صنع فى الصين
Pakaian Jadi Tekstil Lainnya

Pakaian Renang Anak Wanita
ЖАСАЛҒАН КҮНІ: 08/2024
МАУСЫМДЫҚ СӘН: L K201
ДАТА ИЗГОΤОΒЛΕΗИЯ:08/2024
ΑΡΤИКУЛ: L K201

08/24

Изготовитель
MOTHERCARE GLOBAL BRAND LTD, WESTSIDE 1,
HEMEL HEMPSTEAD, HP3 9TD UNITED KINGDOM
EU OFFICE, MOTHERCARE EUROPE GLOBAL 
BRAND LTD. 24-26 IDA BUSINESS PARK, IRELAND, 
X91 DC96
104 732 / 25 160 / L K201 / Orange

EAN 5021461047323 2025 SS
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